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I. GIỚI THIỆU HỌC PHẦN
1. Vị trí và điều kiện tiên quyết để thực hiện học phần:
Học phần Trang bị điện được giảng dạy vào học kỳ III của chương trình đào tạo bậc Trung cấp chuyên nghiệp ngành Điện công nghiệp và Dân dụng, sau khi Học sinh đã được học các học phần lý thuyết chuyên ngành như: Máy điện, Cung cấp điện … 

2.  Mục tiêu

· Liệt kê được các nguyên tắc tự động khống chế trong truyền động điện;

· Đọc và phân tích được sơ đồ điều khiển cơ bản của động cơ kđb ba pha, động cơ điện một chiều.

· Thiết lập được mạch điện điều khiển cơ bản của động cơ kđb ba pha, động cơ điện một chiều; 

· Đọc và phân tích được sơ đồ mạch điện của máy nâng, vận chuyển (palăng, cầu trục, băng tải, thang máy);

· Đọc và phân tích được sơ đồ mạch điện của máy cắt gọt kim loại (máy khoan, máy phay, máy tiện, máy mài);

· Đọc và phân tích được sơ đồ mạch điện của lò điện, máy hàn điện;

· Tóm tắt được nguyên lý làm việc mạch điện điều khiển động cơ điện ba pha, động cơ điện một chiều, các máy nâng vận chuyển, máy cắt gọt kim loại, lò điện, máy hàn, dạng sơ đồ cây.

II. PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH
	TT
	nội dung
	SỐ TIẾT

	
	
	LT
	BT
	TN
	KT
	TỔNG

	Chương 1
	NGUYÊN TẮC ĐIỀU KHIỂN HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG ĐIỆN
	2
	
	
	
	2

	Bài 1
	Nguyên tắc điều khiển hệ thống truyền động điện vòng hở 
	1
	
	
	
	

	Bài 2
	Nguyên tắc điều khiển hệ thống truyền động điện vòng kín 
	1
	
	
	
	

	Chương 2
	ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ KĐB BA PHA
	11
	2
	
	1
	14

	Bài 3
	Điều khiển động cơ kđb ba pha rotor lồng sóc  
	8
	1
	
	
	

	Bài 4
	Điều khiển động cơ kđb ba pha rotor dây quấn   
	3
	1
	
	
	

	Chương 3
	ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ĐIỆN MỘT CHIỀU
	5
	1
	
	1
	7

	Bài 5
	Mạch khởi động động cơ điện một chiều
	2
	
	
	
	

	Bài 6
	Mạch điều chỉnh tốc độ động cơ điện một chiều
	2
	
	
	
	

	Bài 7
	Mạch khởi động, dừng hãm động cơ điện một chiều
	1
	1
	
	
	

	Chương 4
	TRANG BỊ ĐIỆN MÁY NÂNG, VẬN CHUYỂN 
	8
	3
	
	1
	12

	Bài 8
	Trang bị điện cho palăng, cầu trục 
	2
	1
	
	
	

	Bài 9
	Trang bị điện cho băng tải 
	2
	1
	
	
	

	Bài 10
	Trang bị điện cho thang máy 
	4
	1
	
	
	

	Chương 5
	TRANG BỊ ĐIỆN MÁY CẮT GỌT KIM LOẠI 
	10
	4
	
	1
	15

	Bài 11
	Đặc điểm chung về máy cắt gọt kim loại 
	1
	
	
	
	

	Bài 12
	Trang bị điện cho máy khoan
	2
	1
	
	
	

	Bài 13
	Trang bị điện cho máy phay
	2
	1
	
	
	

	Bài 14
	Trang bị điện cho máy tiện
	3
	1
	
	
	

	Bài 15
	Trang bị điện cho máy mài
	2
	1
	
	
	

	Chương 6
	TRANG BỊ ĐIỆN CÁC THIẾT BỊ GIA NHIỆT
	7
	2
	
	1
	10

	Bài 16
	Trang bị điện cho lò điện
	5
	1
	
	
	

	Bài 17
	Trang bị điện cho máy hàn điện
	2
	1
	
	
	

	TỔNG CỘNG
	43
	12
	
	5
	60


III.  NỘI DUNG CHI TIẾT
CHƯƠNG 1:  NGUYÊN TẮC ĐIỀU KHIỂN 

HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG ĐIỆN 

BÀI 1:  NGUYÊN TẮC ĐIỀU KHIỂN HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG ĐIỆN VÒNG HỞ

MỤC TIÊU:

Liệt kê được các nguyên tắc điều khiển hệ thống truyền động điện vòng hở.

1.1  
Khái niệm  

1.2 
Các nguyên tắc điều khiển hệ thống truyền động điện vòng hở

1.2.1   Nguyên tắc điều khiển theo thời gian 

1.2.2   Nguyên tắc điều khiển theo tốc độ 

1.2.3   Nguyên tắc điều khiển theo dòng điện 

1.2.4   Nguyên tắc điều khiển theo hành trình 

1.3   Ưu nhược điểm và phạm vi sử dụng
BÀI 2:  NGUYÊN TẮC ĐIỀU KHIỂN HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG ĐIỆN VÒNG KÍN CÓ MẠCH PHẢN HỒI TÍN HIỆU ĐẦU RA 

MỤC TIÊU

Liệt kê được nguyên tắc điều khiển hệ thống truyền động điện vòng kín.

2.1   Đặc điểm, phân loại hệ thống truyền động điện vòng kín có phản hồi tín hiệu đầu ra 

2.2   Khảo sát mạch tự động điều khiển truyền động điện vòng kín có mạch phản hồi tín hiệu đầu ra

CHƯƠNG 2:    ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ KĐB BA PHA

BÀI 3:   ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ KĐB BA PHA ROTOR LỒNG SÓC

MỤC TIÊU:

 
Trình bày được nguyên lý hoạt động của sơ đồ điều khiển động cơ ba pha rotor lồng sóc;

Tóm tắt được nguyên lý làm việc các mạch điều khiển động cơ ba pha rotor lồng sóc;

 
Thiết lập được sơ đồ mạch điều khiển cơ bản của động cơ ba pha rotor lồng sóc;

Phân tích được hư hỏng của mạch điện điều khiển động cơ ba pha rotor lồng sóc.

3.1 Mạch khởi động trực tiếp động cơ kđb ba pha

3.2 Mạch khởi động trực tiếp động cơ kđb ba pha điều khiển hai vị trí

3.3 Mạch khởi động trực tiếp động cơ kđb ba pha có chế độ nhấp máy (Jogging)

3.4 Mạch khởi động trực tiếp động cơ kđb ba pha có đảo chiều quay

3.4.1 Mạch đảo chiều quay gián tiếp động cơ kđb ba pha

3.4.2 Mạch đảo chiều quay trực tiếp động cơ kđb ba pha

3.5 Mạch khởi động gián tiếp động cơ kđb ba pha

3.5.1 Mạch khởi động qua điện trở

3.5.2 Mạch khởi động qua cuộn kháng

3.5.3 Mạch khởi động qua máy biến áp tự ngẫu

3.5.4 Mạch khởi động đổi nối Y/( động cơ kđb ba pha

3.5.5 Mạch khởi động mềm động cơ kđb ba pha

3.6 Mạch điều khiển động cơ kđb ba pha rotor lồng sóc dừng có chế độ hãm

3.6.1 Mạch hãm động năng động cơ kđb ba pha rotor lồng sóc 

3.6.2 Mạch hãm ngược động cơ kđb ba pha rotor lồng sóc 

3.6.3 Mạch hãm động cơ kđb ba pha rotor lồng sóc bằng cơ cấu cơ khí, điều khiển bằng nam châm điện

3.7 Điều khiển động cơ kđb ba pha rotor lồng sóc hai cấp tốc độ

3.7.1 Điều khiển động cơ ba pha hai cấp tốc độ quay một chiều

3.7.2 Điều khiển động cơ ba pha hai cấp tốc độ quay hai chiều

3.7.3 Điều khiển động cơ ba pha hai cấp tốc độ có đảo chiều quay dừng hãm động năng

3.8 Điều khiển động cơ ba pha dùng bộ biến tần

3.9 Điều khiển động cơ ba pha theo trình tự

BÀI 4:  ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ KĐB BA PHA ROTOR DÂY QUẤN

MỤC TIÊU:

 
Trình bày được nguyên lý hoạt động của sơ đồ điều khiển động cơ ba pha rotor dây quấn;

Tóm tắt được nguyên lý làm việc của mạch điều khiển động cơ ba pha rotor dây quấn;

 
Thiết lập được sơ đồ mạch điều khiển cơ bản của động cơ ba pha rotor dây quấn;

Phân tích được hư hỏng của mạch điện điều khiển động cơ ba pha rotor dây quấn.

4.1 Mạch khởi động động cơ ba pha rotor dây quấn theo nguyên tắc thời gian
4.2 Mạch khởi động động cơ ba pha rotor dây quấn theo nguyên tắc dòng điện

4.3 Mạch khởi động, dừng có hãm ngược động cơ ba pha rotor dây quấn 

4.4 Mạch khởi động, dừng có hãm động năng động cơ ba pha rotor dây quấn 

4.5 Mạch khởi động, dừng có hãm động cơ ba pha rotor dây quấn có đảo chiều quay (dùng bộ khống chế) 

CHƯƠNG 3:    ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ĐIỆN MỘT CHIỀU

Bài 5:   MẠCH KHỞI ĐỘNG ĐỘNG CƠ ĐIỆN MỘT CHIỀU
MỤC TIÊU:

 Trình bày được nguyên lý hoạt động của các sơ đồ điều khiển khởi động động cơ một chiều kích;

Tóm tắt được nguyên lý làm việc của sơ đồ điều khiển khởi động động cơ điện một chiều;
Thiết lập được sơ đồ mạch điều khiển động cơ điện một chiều;

Phân tích được hư hỏng của mạch điện điều khiển động cơ điện một chiều.

5.1 Mạch khởi động trực tiếp động cơ điện một chiều 

5.2 Mạch khởi động, đảo chiều quay động cơ điện một chiều 

5.3 Mạch khởi động động cơ điện một chiều qua ba cấp điện trở phụ

BÀI 6:   MẠCH ĐIỀU CHỈNH TỐC ĐỘ ĐỘNG CƠ ĐIỆN MỘT CHIỀU
MỤC TIÊU:

 Trình bày được nguyên lý hoạt động của các sơ đồ điều chỉnh tốc độ động cơ một chiều;

Tóm tắt được nguyên lý làm việc của các sơ đồ điều chỉnh tốc độ động cơ điện một chiều dạng sơ đồ cây;
Thiết lập được sơ đồ mạch điều khiển cơ bản để điều chỉnh tốc độ động cơ điện một chiều;

Phân tích được hư hỏng của mạch điện điều chỉnh tốc độ động cơ điện một chiều.

6.1 Mạch điều chỉnh tốc độ động cơ điện một chiều bằng cách thay đổi từ thông

6.2 Mạch điều chỉnh tốc độ động cơ điện một chiều bằng cách thay đổi điện áp phần ứng

6.3 Mạch điều chỉnh tốc độ động cơ điện một chiều bằng cách thay đổi từ thông và thay đổi điện áp đặt vào phần ứng

BÀI 7:  MẠCH KHỞI ĐỘNG, DỪNG HÃM ĐỘNG CƠ ĐIỆN MỘT CHIỀU
MỤC TIÊU:

 Trình bày được nguyên lý hoạt động của các sơ đồ điều khiển, dừng hãm động cơ một;

Tóm tắt được nguyên lý làm việc của các sơ đồ điều khiển, dừng hãm động cơ điện một chiều;
Thiết lập được sơ đồ mạch điều khiển, dừng hãm động cơ điện một chiều;

Phân tích được hư hỏng của mạch điện điều khiển, dừng hãm động cơ điện một chiều.

7.1 Mạch khởi động, dừng có hãm ngược động cơ điện một chiều

7.2 Mạch khởi động, dừng có hãm động năng động cơ điện một chiều

CHƯƠNG 4:  TRANG BỊ ĐIỆN CHO MÁY NÂNG, 

VẬN CHUYỂN

BÀI 8:   TRANG BỊ ĐIỆN CHO PA LĂNG, CẦU TRỤC
MỤC TIÊU:

Trình bày được đặc điểm trang bị điện cho palăng, cầu trục;

Trình bày được nguyên lý làm việc sơ đồ mạch điện điều khiển palăng, cầu trục;

Tóm tắt được nguyên lý làm việc của sơ đồ điều khiển palăng, cầu trục;

Phân tích được hư hỏng của mạch điện điều khiển palăng, cầu trục.

8.1 Trang bị điện cho palăng

8.1.1 Giới thiệu mạch điện

8.1.2  Nguyên lý làm việc

8.1.3   Phân tích hư hỏng mạch điện điều khiển palăng

8.2 Trang bị điện cho cầu trục tháp K100

8.2.1 Giới thiệu mạch điện

8.2.2 Nguyên lý làm việc

8.2.3  Phân tích hư hỏng mạch điện điều khiển cầu trục tháp K100

BÀI 9:   TRANG BỊ ĐIỆN CHO BĂNG TẢI

MỤC TIÊU: 

Trình bày được đặc điểm trang bị điện cho băng tải;

Trình bày được nguyên lý làm việc của sơ đồ mạch điện điều khiển băng tải;

Tóm tắt được nguyên lý làm việc của sơ đồ điều khiển băng tải;

Phân tích được hư hỏng của mạch điện điều khiển băng tải.

9.1 Đặc điểm, công dụng

9.2 Cấu tạo, phân loại

9.3 Trang bị điện cho băng tải

9.3.1 Mạch điều khiển băng tải ba động cơ

9.3.2 Mạch điều khiển băng tải sáu động cơ

9.3.3 Phân tích hư hỏng mạch điện điều khiển băng tải

BÀI 10:  TRANG BỊ ĐIỆN CHO THANG MÁY

MỤC TIÊU:

Giải thích được yêu cầu đối với hệ thống truyền động điện và điều khiển thang máy;

Trình bày được nguyên lý làm việc của sơ đồ điều khiển thang máy;

Tóm tắt được nguyên lý làm việc của mạch điện điều khiển thang máy;

Phân tích được hư hỏng của mạch điện điều khiển thang máy.

10.1 Khái quát

10.2  Phân loại

10.3 Các thông số cơ bản trong thang máy

10.4 Sơ đồ mạch điện điều khiển thang máy có tốc độ trung bình

10.4.1  Giới thiệu mạch điện

10.4.2  Nguyên lý hoạt động

10.4.3  Phân tích hư hỏng mạch điện điều khiển thang máy

CHƯƠNG 5:  TRANG BỊ ĐIỆN MÁY CHO CẮT GỌT 

KIM LOẠI

BÀI 11:  ĐẶC ĐIỂM CHUNG VỀ MÁY CẮT GỌT KIM LOẠI  

MỤC TIÊU:

Phân tích được các chuyển động và các dạng gia công điển hình trên các máy cắt gọt kim loại.

11.1 Phân loại

11.2   Các chuyển động và các dạng gia công điển hình

11.3   Các thiết bị chuyên dụng dùng trong máy cắt gọt kim loại

BÀI 12:  TRANG BỊ ĐIỆN CHO MÁY KHOAN

MỤC TIÊU:

Phân tích được chức năng các thiết bị điện trong máy khoan;

Giải thích được nguyên lý hoạt động của mạch điện máy khoan;

Tóm tắt được nguyên lý làm việc của máy khoan dạng sơ đồ cây;

Phân tích được hư hỏng của mạch điện điều khiển máy khoan đứng 2H125.

12.1  Đặc điểm, công dụng

12.2  Phân loại

12.3  Các bộ phận chính và truyền động trong máy khoan

12.4   Trang bị điện cho máy khoan đứng 2H125

12.4.1   Giới thiệu mạch điện

12.4.2   Nguyên lý hoạt động

12.4.3   Phân tích hư hỏng mạch điện máy khoan đứng 2H125

BÀI 13:   TRANG BỊ ĐIỆN CHO MÁY PHAY

MỤC TIÊU:

Phân tích được chức năng các thiết bị điện trong máy phay;

Giải thích được nguyên lý hoạt động của mạch điện máy phay;

Tóm tắt được nguyên lý làm việc của máy phay dạng sơ đồ cây;

Phân tích được hư hỏng của mạch điện điều khiển máy phay 6P81..

13.1   Đặc điểm, công dụng

13.2   Phân loại

13.3   Các bộ phận chính và truyền động trong máy phay

13.4   Trang bị điện cho máy phay 6P81

13.4.1   Giới thiệu mạch điện

13.4.2   Nguyên lý hoạt động

13.4.3   Phân tích hư hỏng mạch điện máy phay 6P81

BÀI 14:  TRANG BỊ ĐIỆN CHO MÁY TIỆN

MỤC TIÊU:

Phân tích được chức năng các thiết bị điện trong máy tiện;

Giải thích được nguyên lý hoạt động của mạch điện máy tiện;

Tóm tắt được nguyên lý làm việc của máy tiện dạng sơ đồ cây;

Phân tích được hư hỏng của mạch điện điều khiển máy tiện 16E20.

14.1   Đặc điểm, công dụng

14.2   Phân loại

14.3   Các bộ phận chính và truyền động trong máy tiện

14.4   Trang bị điện cho máy tiện 16E20

14.4.1   Giới thiệu mạch điện

14.4.2   Nguyên lý hoạt động

14.4.3   Phân tích hư hỏng mạch điện máy tiện 16E20
BÀI 15  TRANG BỊ ĐIỆN CHO MÁY MÀI

MỤC TIÊU:

Phân tích được chức năng các thiết bị điện trong máy mài;

Giải thích được nguyên lý hoạt động của mạch điện máy mài;

Tóm tắt được nguyên lý làm việc của máy mài dạng sơ đồ cây;

Phân tích được hư hỏng của mạch điện điều khiển máy mài 3M642.

15.1   Đặc điểm, công dụng

15.2   Phân loại

15.3   Các bộ phận chính và truyền động trong máy mài

15.4   Trang bị điện cho máy mài 3M642

15.4.1  Giới thiệu mạch điện

15.4.2   Nguyên lý hoạt động

15.4.3   Phân tích hư hỏng mạch điện máy mài 3M642
CHƯƠNG 6:  TRANG BỊ ĐIỆN CHO CÁC THIẾT BỊ 

GIA NHIỆT
BÀI 16  TRANG BỊ ĐIỆN CHO LÒ ĐIỆN

MỤC TIÊU:

Trình bày được đặc điểm trang bị điện từng loại lò điện;

Trình bày được nguyên lý làm việc sơ đồ điều khiển lò điện trở, lò hồ quang, lò cảm ứng;

Tóm tắt được nguyên lý làm việc của sơ đồ điều khiển lò điện trở, lò hồ hồ quang, lò cảm ứng dạng sơ đồ cây;

Phân tích được hư hỏng của mạch điện điều khiển lò điện trở, lò hồ quang, lò cảm ứng..

16.1 Lò điện trở

16.1.1  Đặc điểm, phân loại

16.1.2  Mạch điều khiển và khống chế lò điện trở

16.2  Lò hồ quang

16.2.1   Đặc điểm, phân loại

16.2.2   Mạch điều khiển và khống chế lò hồ quang

16.3   Lò cảm ứng

16.3.1   Đặc điểm, phân loại

16.3.2   Mạch điều khiển và khống chế lò cảm ứng

BÀI 17:   TRANG BỊ ĐIỆN CHO MÁY HÀN ĐIỆN

MỤC TIÊU

Phân tích được đặc điểm trang bị điện các máy hàn điện và chức năng các thiết bị điện trong máy hàn;

Giải thích được nguyên lý hoạt động của mạch điện trong máy hàn;

Tóm tắt được nguyên lý làm việc của sơ đồ điều khiển máy hàn dạng sơ đồ cây;

Phân tích được hư hỏng của mạch điện điều khiển máy hàn.

17.1  Máy hàn hồ quang

17.1.1   Đặc điểm

17.1.2   Mạch điều khiển máy hàn hồ quang

17.2.  Máy hàn tiếp xúc

17.2.1   Đặc điểm

  17.2.2   Mạch điều khiển máy hàn tiếp xúc

IV.  HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH 

Chương trình môn học Trang bị điện được xây dựng với thời lượng 60 tiết 

Trọng tâm của chương trình là: 

Các sơ đồ điều khiển động cơ điện kđb ba pha, động cơ điện một chiều

Trang bị điện cho máy nâng, vận chuyển, máy cắt gọt kim loại.

Những lưu ý khi sử dụng chương trình:

Chương 2: Các sơ đồ điều khiển động cơ kđb ba pha. Trang bị cho học sinh các kiến thức cơ bản về tự động điều khiển truyền động điện, tạo nền tảng để giảng dạy các chương sau. Do đó cần cho học sinh cần trả lời các câu hỏi và bài tập cuối chương nền tảng kiến thức đó sẽ vận dụng cho các chương sau.

Chương 4, 5, 6 trang bị cho học sinh những kiến thức về trang bị điện trong các máy. Yêu cầu học sinh phải đọc và phân tích sơ đồ mạch điện trong các máy một cách thành thạo để từ đó sinh viên có khả năng tư duy, phán đoán và xử lý những hư hỏng của máy. 

Trong quá trình giảng dạy cần tăng cường sử dụng mô hình, thí nghiệm, tham quan để gắn liền lý thuyết với thực tế. Trước khi lên lớp giáo viên cần yêu cầu học sinh nghiên cứu trước giáo trình, sơ đồ điện trong các máy. 

V. TÀI LIỆU CHÍNH ĐỂ GIẢNG DẠY

Giáo trình Trang Bị Điện – Khoa điện – điện tử trường CĐKT Lý Tự Trọng biên soạn

VI. TÀI LIỆU THAM KHẢO:

1. Nguyễn Ngọc Cẩn – Trang Bị Điện Trong Máy Cắt Gọt Kim Loại –NXB Đại Học Quốc Gia Tp.HCM – 2001

2. Vũ Quang Hồi, Nguyễn Văn Chất, Nguyễn Thị Liên Anh – Trang Bị Điện – Điện Tử Máy Công Nghiệp Dùng Chung – NXB Giáo Dục – 2000

3. Nguyễn Mạnh Tiến, Vũ Quang Hồi – Trang Bị Điện – Điện Tử Máy Gia Công Kim Loại – NXB Giáo Dục 2001.

4. Vũ Quang Hồi – Trang Bị Điện – Điện Tử Công Nghiệp – NXB Giáo Dục – 2000.

5. Đỗ Xuân Tùng – Trang Bị Điện Máy Xây Dựng –NXB Xây Dựng – 1998
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